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1 50370511 Nguyễn Văn Thành 25/03/1992 Nam
0

2
Chăn nuôi Thôn An Thuẫn Bảo Đài Lục Nam Bắc Giang

2 50370512 Đào Hữu Huy 16/08/1987 Nam
0

2
Chăn nuôi Thôn Hồ Sơn 2 Bảo Sơn Lục Nam Bắc Giang

3 50370514 Trịnh Hùng Tiến 26/01/2004 Nam
0

2
Trồng trọt Thôn Thanh Giã 2 Tam Dị Lục Nam Bắc Giang

4 50370515 Hoàng Văn Lương 20/04/1986 Nam
0

2
Trồng trọt Thôn Chung Sơn Lệ Viễn Sơn Động Bắc Giang

5 50370516 Nguyễn Công Vũ 10/11/1987 Nam
0

2
Chăn nuôi Chiến Thắng Yên Sơn Lục Nam Bắc Giang

6 50370517 Đinh Quý Đôn 11/07/2005 Nam
0

2
Trồng trọt Thôn Mặn Vĩnh An Sơn Động Bắc Giang

7 50370518 Hà Thị Ngọc Thùy 14/05/1991 Nữ
0

1
Trồng trọt Thôn Cầu Ván Dương Đức Lạng Giang Bắc Giang

8 50370520 Hoàng Thị Việt 08/09/1999 Nữ
0

0
Trồng trọt Thôn Hai An Bá Sơn Động Bắc Giang

9 50370521 Nguyễn Trung Quyết 03/10/2003 Nam
0

2
Trồng trọt Thôn Mặn Vĩnh An Sơn Động Bắc Giang

10 50370523 Nông Văn Hưng 17/05/1998 Nam
0

2
Trồng trọt Thôn Sản Hữu Sản Sơn Động Bắc Giang

11 50370524 Trương Bảo Quốc 23/07/2005 Nam
0

2
Trồng trọt Nhân Định Yên Định Sơn Động Bắc Giang

12 50370525 Lý Thị Tân 15/02/1997 Nữ
0

2
Trồng trọt Nhân Định Yên Định Sơn Động Bắc Giang

13 50370527 Hoàng Đức Long 07/11/1994 Nam
0

2
Trồng trọt Kim Bảng An Lạc Sơn Động Bắc Giang

14 50370531 Hồ Thị Phương 01/05/1991 Nữ
0

2
Trồng trọt Nhân Định Yên Định Sơn Động Bắc Giang

15 50370535 Vương Văn Thức 16/04/1994 Nam
0

2
Trồng trọt Nhân Định Yên Định Sơn Động Bắc Giang

16 50370536 Nguyễn Thị Nụ 08/11/1988 Nữ
0

2
Trồng trọt Thôn Hố Nước Nghĩa Phương Lục Nam Bắc Giang

17 50370540 Lý Ngọc Hoàng 18/10/2005 Nam
0

2
Trồng trọt Tân Chung Lệ Viễn Sơn Động Bắc Giang

18 50370541 Nguyễn Văn Thương 07/11/1997 Nam
0

2
Trồng trọt Nà Trắng An Lạc Sơn Động Bắc Giang

19 50370543 Lại Thị Xoan 30/07/1992 Nữ
0

2
Trồng trọt Thôn Đá Cối Giáo Liêm Sơn Động Bắc Giang

20 50370544 Lục Thị Kiều 16/09/2002 Nữ
0

2
Trồng trọt Xóm Lái An Bá Sơn Động Bắc Giang

21 50370545 Lục Thị Hằng 26/01/2005 Nữ
0

2
Trồng trọt Lạnh Lệ Viễn Sơn Động Bắc Giang

22 50370546 Ngọc Thị Trang 08/11/1998 Nữ
0

2
Trồng trọt Mai Hiên Vĩnh An Sơn Động Bắc Giang

23 50370547 Trần Thị Xuân 01/01/2005 Nữ
0

2
Trồng trọt Lạnh Lệ Viễn Sơn Động Bắc Giang

24 50370548 Nguyễn Văn Lý 01/05/1985 Nam
0

2
Trồng trọt Tân Chung Lệ Viễn Sơn Động Bắc Giang

25 50370549 Phùn Văn Dương 06/06/1991 Nam
0

2
Trồng trọt Thôn Nghẽo Tuấn Đạo Sơn Động Bắc Giang

26 50370550 Phạm Thanh Vượng 05/02/1995 Nam
0

2
Trồng trọt Làng Khang Đại Sơn Sơn Động Bắc Giang

27 50370552 Vũ Hồng Sơn 22/07/1994 Nam
P

0
Trồng trọt Thôn Tân Chung Lệ Viễn Sơn Động Bắc Giang

28 50370553 Mễ Văn Luận 03/10/2002 Nam
0

2
Trồng trọt Nà Trắng An Lạc Sơn Động Bắc Giang

29 50370554 Đặng Thị Hằng 27/10/2003 Nữ
0

2
Trồng trọt Thôn Thia Tu Nim Lệ Viễn Sơn Động Bắc Giang

30 50370558 Vũ Tuấn Linh 17/05/2002 Nam
0

2
Trồng trọt Tân Chung Lệ Viễn Sơn Động Bắc Giang

31 50370561 Vũ Trí Đức 12/12/1993 Nam
0

2
Trồng trọt Phong Quang Đông Phú Lục Nam Bắc Giang

32 50370586 Đoàn Thị Thảo 02/01/2005 Nữ
0

2
Chăn nuôi Thôn Hòa Trọng Tân Lập Lục Ngạn Bắc Giang

33 50370587 Vi Văn Tưởng 18/07/2005 Nam
0

2
Trồng trọt Ngò 2 Đồng Kỳ Yên Thế Bắc Giang

34 50370588 Nguyễn Duy Thải 26/01/2005 Nam
0

2
Chăn nuôi Bình An Chu Điện Lục Nam Bắc Giang

35 50370589 Phùng Văn Hiệp 23/09/1999 Nam
0

2
Trồng trọt Thôn Nghè 2 Tiên Nha Lục Nam Bắc Giang

36 50370591 Lý Văn Quang 16/08/1990 Nam
0

2
Chăn nuôi

Thôn Trung Phụ 

Ngoài
Tân Hưng Lạng Giang Bắc Giang

37 50370592 Hoàng Anh Minh 28/08/2000 Nam
0

2
Chăn nuôi Tân Tiến Song Vân Tân Yên Bắc Giang

38 50370598 Dương Thị Nga 20/07/1999 Nữ
0

2
Trồng trọt Việt Tiến Giáo Liêm Sơn Động Bắc Giang

39 50370599 Phùng Văn Hưởng 29/07/2004 Nam
0

2
Trồng trọt Thôn Hà Mỹ Chu Điện Lục Nam Bắc Giang

40 50370600 Đào Bá Chiến 23/10/1999 Nam
0

2
Trồng trọt TDP số 3 Thị Trấn Kép Lạng Giang Bắc Giang

41 50370601 Hồ Ngọc Phượng 19/08/2005 Nữ
0

2
Trồng trọt Thôn Đường Đức Giang Yên Dũng Bắc Giang

42 50370603 Đào Khoa Khôi 01/12/1999 Nam
0

2
Trồng trọt Đông Hương 50305605 Yên Dũng Bắc Giang

43 50370608 Lưu Thị Yến Nhi 11/10/2005 Nữ
0

2
Trồng trọt Thôn Tân Ninh Tư Mại Yên Dũng Bắc Giang

44 50370610 Nguyễn Thị Thùy Trang 29/07/7545 Nữ
0

2
Trồng trọt Tiên La Đức Giang Yên Dũng Bắc Giang

45 50370614 Nguyễn Văn Đạt 20/08/2001 Nam
0

2
Chăn nuôi Cựu Tân Đồng Phúc Yên Dũng Bắc Giang

46 50370615 Nguyễn Công Thức 22/09/2005 Nam
0

2
Chăn nuôi Cựu Tân Đồng Phúc Yên Dũng Bắc Giang

47 50370617 Bế Đăng Huy 30/08/2004 Nam
0

2
Trồng trọt Thượng Cẩm Đàn Sơn Động Bắc Giang

48 50370620 Hoàng Đức Đạt 13/12/1993 Nam
0

2
Chăn nuôi Gia Bình Đông Sơn Yên Thế Bắc Giang

49 50370622 Lục Khánh Lâm 26/02/2004 Nam
0

2
Trồng trọt Đồng Bưa Cẩm Đàn Sơn Động Bắc Giang

50 50370624 Ngọc Văn Hiền 25/02/1992 Nam
0

2
Chăn nuôi Tân Chung Lệ Viễn Sơn Động Bắc Giang

51 50370626 Hoàng Thị Nụ 15/06/1999 Nữ
0

2
Trồng trọt Vá An Bá Sơn Động Bắc Giang

52 50370629 Nguyễn Văn Cương 08/01/1994 Nam
0

2
Trồng trọt Tân An Cương Sơn Lục Nam Bắc Giang

53 50370633 Bùi Văn Đông 21/02/1996 Nam
0

2
Trồng trọt Bãi Dài Huyền Sơn Lục Nam Bắc Giang

54 50370636 Nguyễn Văn Tân 24/03/1998 Nam
0

2
Trồng trọt Thôn 12 Hà Phú Tam Dị Lục Nam Bắc Giang

55 50370638 Hứa Thị Kế 08/11/1991 Nữ
0

2
Chăn nuôi Vá An Bá Sơn Động Bắc Giang

56 50370640 Nguyễn Văn Tích 22/08/1990 Nam
0

2
Chăn nuôi Tân Mùi Tam Dị Lục Nam Bắc Giang

57 50370641 Nguyễn Thị Lan 29/01/1991 Nữ
0

2
Trồng trọt De Nghĩa Hưng Lạng Giang Bắc Giang

58 50370649 Nguyễn Thị Nga 10/03/2004 Nữ
0

2
Trồng trọt Nam Sơn Đại Sơn Sơn Động Bắc Giang
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59 50370650 Lục Văn Đại 18/12/2003 Nam
0

2
Trồng trọt Đá Cối Giáo Liêm Sơn Động Bắc Giang

60 50370652 Hoàng Văn Khanh 25/04/2004 Nam
0

2
Chăn nuôi Đắp Sơn Hải Lục Ngạn Bắc Giang

61 50370655 Đàm Thị Hẳng 08/09/1994 Nữ
0

2
Trồng trọt Lại Tân Tân Lập Lục Ngạn Bắc Giang

62 50370656 Nguyễn Minh Hiệp 01/05/2002 Nam
0

2
Trồng trọt Hạ Long Giáp Sơn Lục Ngạn Bắc Giang

63 50370658 Đào Văn Giới 14/11/1992 Nam
0

2
Trồng trọt Thượng Cẩm Đàn Sơn Động Bắc Giang

64 50370667 Bùi Thị Trang 05/03/1990 Nữ
0

3
Trồng trọt Thôn Đông Bảo Đài Lục Nam Bắc Giang

65 50370668 Nguyễn Khánh Hà 02/04/1987 Nữ
0

2
Trồng trọt TDP Vôi TT Vôi Lạng Giang Bắc Giang

66 50370670 Ngọc Thị Yến 05/05/1998 Nữ
0

2
Trồng trọt Thôn Mật Vĩnh An Sơn Động Bắc Giang

67 50370671 Lục Thị Ngọc 04/04/1988 Nữ
0

2
Trồng trọt Thôn Phì Phì Điền Lục Ngạn Bắc Giang

68 50370676 Vi Thị Loan 06/06/2003 Nữ
0

2
Trồng trọt Lăng Khăng Dại Sơn Sơn Động Bắc Giang

69 50370677 Nguyễn Duy Hoàng 09/09/1997 Nam
0

2
Chăn nuôi Việt Ngọc Tân Yên Bắc Giang

70 50370678 Lục Văn Hưng 20/08/1996 Nam
0

2
Chăn nuôi Làng Khang Đại Sơn Sơn Động Bắc Giang

71 50370679 Hoàng Ngọc Đức 26/04/2005 Nữ
E

0
Trồng trọt Thác Dèo Phú Nhuận Lục Ngạn Bắc Giang

72 50370683 Lãnh Văn Thêm 17/04/1987 Nam
0

2
Chăn nuôi Biển Trên Biển Động Lục Ngạn Bắc Giang

73 50370686 Hứa Văn Sơn 08/02/1995 Nam
`

0
Chăn nuôi Trại Trầm Tam Dị Lục Nam Bắc Giang

74 50370687 Mễ Văn Phong 20/01/2003 Nam
0

2
Chăn nuôi Thôn Thia Tu Nim Lẹ Viễn Sơn Động Bắc Giang

75 50370691 Trần Văn Anh 04/12/1998 Nam
0

2
Chăn nuôi Thượng Tùng Lão Hộ Yên Dũng Bắc Giang

76 50370695 Nguyễn Văn Hoàng 31/03/2002 Năm
0

2
Chăn nuôi Mẫu Sơn Chu Điện Lục Nam Bắc Giang

77 50370696 Trần Thị Oanh 03/01/1989 Nữ
0

2
Trồng trọt Dồng Tiến Hương Gián Yên Dũng Bắc Giang

78 50370699 Vũ Hồng Đăng 24/09/1998 Nam
0

2
Chăn nuôi Thanh Trà Lệ Viễn Sơn Động Bắc Giang

79 50370702 Đặng Thị Hạnh 12/04/2002 Nữ
0

2
Trồng Trọt Thôn Lọ Lệ Viễn Sơn Động Bắc Giang

80 50370703 Nguyễn Hồng Sơn 05/05/2002 Nam
0

2
Chăn nuôi Thôn Đồng Bây An Lạc Sơn Động Bắc Giang

81 50370704 Bùi Thị Bích Đào 26/01/2005 Nữ
0

2
Trồng Trọt Bãi Dài Cẩm Hòa Thanh Hải Lục Ngạn Bắc Giang

82 50370705 Vũ Văn Nghĩa 11/10/1990 Nam
0

2
Chăn nuôi` TDP ô Chương TT Vôi` Lạng Giang Bắc Giang

83 50370709 Thị Thị Hương 10/12/2003 Nữ
0

2
Trồng trọt thôn Hố Cao Hương Sơn Lạng Giang Bắc Giang

84 50370710 Thân Văn Cương 10/08/1990 Nam
0

2
Chăn nuôi Đông Hưng Động Hưng Lạng Giang Bắc Giang

85 50370717 Hoàng Đức Quý 11/11/2002 Nam
0

2
Chăn nuôi Thia Tu Nim Lệ Viễn Sơn Động Bắc Giang

86 50370725 Giáp Văn Tiến 08/09/2002 Nam
0

2
Trồng trọt Um Ngò Việt Lập Tân Yên Bắc Giang

87 50370726 Nguyễn Thị Yến 03/05/2004 Nữ
0

2
Trồng trọt Yên Bác Đông Phú Lục Nam Bắc Giang

88 50370731 Lường Văn Xuyên 30/05/1997 Nam
0

2
Chăn nuôi Héo A Hộ Đáp Lục Ngạn Bắc Giang

89 50370736 Trần Thị Trang 07/09/2000 Nữ`
0

2
Trồng trọt Thôn Tệ Tân Thanh Lạng Giang Bắc Giang

90 50370744 Vi Thị Phương 12/03/1994 Nữ
0

2
Trồng trọt Tân Dân Đông Hưng Lục Nam Bắc Giang

91 50370745 Trần Kiên Giang 24/03/1998 Nam
0

2
Chăn nuôi Thượng 1 An Châu Sơn Động Bắc Giang

92 50370747 Nguyễn Văn Cảnh 19/07/1992 nam
0

2
Trồng trọt Đoàn Kết Tây Yên Tử Sơn Động Bắc Giang

93 50370751 Nguyễn Văn Trường 12/06/2003 Nam
0

2
Trồng Trọt Hồ Thanh Lãm Lục Nam Bắc Giang

94 50370755 Nguyễn  Mạnh Khương 13/11/1987 Nam
0

2
Trồng trọt Phương Khanh Phương Sơn Lục Ngạn Bắc Giang

95 50370758 Lưu Thị Thanh Huyền 03/03/2002 Nữ
0

2
Trồng trọt Bình Lửa Biên Sơn Lục Ngạn Bắc Giang

96 50370768 Nguyễn Xuân Thanh 07/12/1994 Nam
0

2
Trồng trọt Giáp hạ Thanh Hải Lục Ngạn Bắc Giang

97 50370770 Nguyễn Văn Nha 10/07/1990 Nam
0

2
Chăn nuôi Kỳ Sơn Nghĩa Phương Lục Nam Bắc Giang

98 50370773 Nông Xuân Tuyến 03/05/1999 Nam
0

2
chăn nuôi 5 An Châu Sơn Động Bắc Giang

99 50370774 Nguyễn Đức Thịnh 30/01/2000 Nam
0

2
Trồng trọt Tân lập Lục Ngạn Bắc Giang

100 50370780 Vi Văn Thoát 11/11/1990 Nam
0

2
Trồng trọt Hoa Cấm Sơn Lục Ngạn Bắc Giang

101 50370783 Trịnh Trung Đức 24/10/2001 Nam
0

2
Chăn nuôi Xuân An Mỹ An Lục Ngạn Bắc Giang

102 50370784 Nguyễn Thi Thu 13/05/1991 Nữ
0

2
Trồng trọt Tân Độ Tân Liễu Yên Dũng Bắc Giang

103 50370787 Tăng Bích Thủy 08/12/2002 Nữ
0

2
Trồng trọt Nhân Định Yên Định Sơn Động Bắc Giang

104 50380361 Hoàng Văn Trung 12/02/1998 Nam
0

2
Thép Thanh Giã Tam Dị Lục Nam Bắc Giang

105 50380363 Ngô Quang Minh 09/07/1999 Nam
0

2
Mộc Cẩm Hoàng Xuân Cẩm Hiệp Hòa Bắc Giang

106 50380365 Triệu Văn Đông 21/01/2000 Nam
0

2
Thép Thôn Ong Hương Lạc Lang Giang Bắc Giang

107 50380366 Nguyễn Văn Quý 21/09/1987 Nam
2

4
Thép Thôn Hòn Ngọc, Tam Dị Lục Nam Bắc Giang

108 50380367 Đỗ Văn Hiếu 23/02/1991 Nam
0

2
Thép Phố Thanh Xuân Đồi Ngô Lục Nam Bắc Giang

109 50380368 Nguyễn  Văn Hiệp 11/05/1993 Nam
0

2
Thép Hà Phú 12 Tam Dị Lục Nam Bắc Giang

110 50380372 Dương Văn Thắng 20/05/1987 Nam
0

2
Thép Thum Mới Quý Sơn Lục Ngạn Bắc Giang

111 50380374 Đỗ Văn Bình 16/04/2002 Nam
0

2
Mộc TDP Phúc Lâm TT Nếnh Việt Yên Bắc Giang

112 50380375 Nguyễn Quốc Việt 23/06/2000 Nam
0

2
Thép Trại Quan Đông Hưng Lục Nam Bắc Giang

113 50380376 Dương Đức Hoàng 03/09/2005 Nam
0

2
Thép Huệ Vân 1 Bảo Sơn Lục Nam Bắc Giang

114 50380377 Đoàn Mạnh Quý 23/04/1990 Nam
0

2
Mộc TDP Hoàng Mai 3 TT Nếnh Việt Yen Bắc Giang

115 50380378 Lê Thanh Cương 09/02/2003 Nam
0

2
Théo Tân ĐỊnh Hoàng Lương Hiệp Hòa Bắc Giang

116 50380379 Nguyễn Mạnh Trường 01/01/2002 Nam
0

2
Mộc Làng Phúc Mãn Xuân Hương Lạng Giang Bắc Giang

117 50380380 Đoàn Văn Hiếu 03/04/2002 Nam
0

2
Thép TDP Hoàng Mai 2 TT Nếnh Việt Yeên Bắc Giang

118 50380381 Nguyễn Thế Hiếu 18/11/2004 Nam
0

2
Mộc Thôn Trung Phú Danh Thắng Hiệp Hòa Bắc Giang

119 50380385 Trần Văn Giang 06/10/2000 Nam
0

2
Mộc An Hòa Đoan Bái Hiệp Hòa Bắc Giang

120 50380386 Nguyễn Văn Điệp 23/02/1992 Nam
0

2
Mộc Hùng Lãm 1 Hống Thái Việt Yên Bắc Giang

121 50380389 Trần Văn Thắng 09/01/1992 Nam
0

2
Mộc Hoàng Mai 2 Nếnh Việt Yên Bắc Giang
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122 50380395 Tạ Quang Hiếu 24/09/2004 Nam
0

2
Thép Khả Lý Thượng Quảng Minh Viêt Yên Bắc Giang

123 50380398 Nguyễn Văn Hồng 01/02/2000 Nam
0

2
Thép Tân Sơn Hùng Sơn Hiệp Hòa Bắc Giang

124 50380401 Dương Văn Thanh 26/04/1996 Nam
0

2
Thép TDP Hoành Sơn TT Vôi Lang Giang Bắc Giang

125 50380402 Trần Bình Vương 09/12/1994 Nam
0

2
Thép Tổ 5 Ngô Quyền TP Bắc Giang  Bắc Giang
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